
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 11 phố Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

14/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỨC KHUÊ

0109181837

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659(Chính)

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn sắt, thép
- Mua bán vàng, bạc trang sức mỹ nghệ, kim loại quý, đá quý 
(Nghị định 24/2012/NĐ-CP)

4662

5. Quảng cáo 7310

6. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

7. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỨC KHUÊ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC KHUE GROUP COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUC KHUE GROUP CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống)

4530

10. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

11. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Loại trừ: Hoạt động của đấu giá viên

4774

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Xây dựng công trình đường sắt 4211

15. Xây dựng công trình đường bộ 4212

16. Xây dựng công trình điện 4221

17. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

18. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

19. Xây dựng công trình công ích khác 4229

20. Xây dựng công trình thủy 4291

21. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

22. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

24. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

25. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

26. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

27. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

31. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

32. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

33. Bán buôn đồ uống 4633

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Căn cứ Điều 28 Luật Thương mại năm 2005)

8299

35. Bán buôn thực phẩm 4632
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ MẠNH 
HÀ

Khối 4, Phường Lê 
Lợi, Thành phố Vinh, 
Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam

4.590.000.000 51,000 182505425

2TRẦN 
THANH 
HÙNG

204 CT9 ĐTM Định 
Công, Phường Định 
Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4.410.000.000 49,000 040083000181

36. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

37. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       182505425
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối 4, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khối 4, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MẠNH HÀ Nam

04/07/1982 Kinh Việt Nam

17/05/2016 Công an Tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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